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BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH  

VÀ XÃ HỘI  
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 08/2016/TT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2016 

 
THÔNG TƯ  

Hướng dẫn việc thu thập, lưu trữ, tổng hợp, cung cấp, công bố,  
đánh giá về tình hình tai nạn lao động và sự cố kỹ thuật gây mất an toàn,  

vệ sinh lao động nghiêm trọng 
 

Căn cứ Luật an toàn, vệ sinh lao động ngày 25 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 
Lao động - Thương binh và Xã hội; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục An toàn lao động; 
Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư hướng 

dẫn việc thu thập, lưu trữ, tổng hợp, cung cấp, công bố, đánh giá về tình hình tai 
nạn lao động và sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Thông tư này hướng dẫn việc thu thập, lưu trữ, tổng hợp, cung cấp, công bố, 

đánh giá về tình hình tai nạn lao động và sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh 
lao động nghiêm trọng. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 
Thông tư này áp dụng đối với người sử dụng lao động và các cơ quan, tổ chức, 

cá nhân có liên quan đến việc thu thập, lưu trữ, tổng hợp, cung cấp, công bố, đánh 
giá về tình hình tai nạn lao động và sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao 
động nghiêm trọng. 

Điều 3. Thu thập, lưu trữ, tổng hợp, cung cấp thông tin tai nạn lao động 
1. Trách nhiệm thu thập, lưu trữ thông tin tai nạn lao động được quy định 

như sau: 
a) Người sử dụng lao động phải tổ chức thu thập, lưu trữ thông tin về tình hình 

tai nạn lao động xảy ra tại cơ sở của mình; mở sổ thống kê theo mẫu quy định tại 
Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này; 

b) Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân 
dân cấp xã) phải tổ chức thu thập, lưu trữ thông tin về tình hình tai nạn lao 
động đối với người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động xảy ra 
trên địa bàn; mở sổ thống kê theo mẫu quy định tại Phụ lục II ban hành kèm 
theo Thông tư này; 



 
36 CÔNG BÁO/Số 797 + 798/Ngày 01-8-2016 
  

c) Cơ quan chịu trách nhiệm điều tra các vụ tai nạn lao động theo quy định tại 
điểm c khoản 1 Điều 34, khoản 4 Điều 35 Luật an toàn, vệ sinh lao động và Điều 21 
Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động tổ chức thu thập, 
lưu trữ thông tin vụ tai nạn lao động thuộc trách nhiệm điều tra; mở sổ thống kê 
các vụ tai nạn lao động thuộc trách nhiệm điều tra theo mẫu quy định tại Phụ lục III 
ban hành kèm theo Thông tư này; 

d) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức thu thập, lưu trữ thông tin về 
tình hình tai nạn lao động xảy ra trên địa bàn; 

đ) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức thu thập, lưu trữ thông tin về 
tình hình tai nạn lao động xảy ra trong cả nước. 

2. Người sử dụng lao động và các cơ quan được quy định tại khoản 1 Điều này 
căn cứ vào các thông tin được thu thập, lưu trữ có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo 
tình hình tai nạn lao động theo quy định tại khoản 1, 2 và 3 Điều 36 Luật an toàn, 
vệ sinh lao động và Điều 24 Nghị định số 39/2016/NĐ-CP; cung cấp thông tin về 
tình hình tai nạn lao động khi được cơ quan quản lý nhà nước về lao động có thẩm 
quyền yêu cầu. 

Điều 4. Đánh giá, công bố tình hình tai nạn lao động 
1. Người sử dụng lao động có trách nhiệm đánh giá, công bố tình hình tai nạn 

lao động xảy ra tại cơ sở của mình theo quy định sau: 
a) Định kỳ 06 tháng, hàng năm, đánh giá, công bố tình hình tai nạn lao động 

xảy ra tại cơ sở cho người lao động được biết. Thông tin phải được công bố trước 
ngày 10 tháng 7 đối với số liệu 06 tháng và trước ngày 15 tháng 01 năm sau đối 
với số liệu cả năm; 

b) Thông tin công bố phải được niêm yết công khai tại trụ sở của cơ sở và cấp 
tổ đội, phân xưởng (đối với các tổ đội, phân xưởng có xảy ra tai nạn lao động) và 
đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ sở (nếu có). 

2. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm đánh giá, công bố tình hình tai nạn 
lao động xảy ra đối với người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động 
trên địa bàn theo quy định sau: 

a) Định kỳ 06 tháng, hàng năm, đánh giá, công bố tình hình tai nạn lao động 
đối với người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động xảy ra trên địa bàn. 
Thông tin phải được công bố trước ngày 10 tháng 7 đối với số liệu 06 tháng và 
trước ngày 15 tháng 01 năm sau đối với số liệu cả năm; 

b) Thông tin công bố phải được niêm yết công khai tại trụ sở của Ủy ban nhân 
dân cấp xã, đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp xã (nếu 
có) và phát trên đài truyền thanh cấp xã. 
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3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội công bố tình hình tai nạn lao động 
xảy ra trên địa bàn theo quy định sau: 

a) Định kỳ 06 tháng, hàng năm, đánh giá, công bố tình hình tai nạn lao động 
xảy ra trên địa bàn. Thông tin phải được công bố trước ngày 20 tháng 7 đối với số 
liệu 06 tháng và trước ngày 30 tháng 01 năm sau đối với số liệu cả năm; 

b) Thông tin công bố phải được niêm yết công khai tại trụ sở, đăng tải trên 
trang thông tin điện tử của của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các 
phương tiện thông tin đại chúng của địa phương. 

4. Cơ quan được quy định tại điểm c khoản 1 Điều 3 Thông tư này công bố 
tình hình tai nạn lao động thuộc trách nhiệm điều tra theo quy định sau: 

a) Định kỳ 06 tháng, hàng năm, đánh giá, công bố tình hình tai nạn lao động 
thuộc thẩm quyền điều tra. Thông tin phải được công bố trước ngày 20 tháng 7 đối 
với số liệu 06 tháng và trước ngày 30 tháng 01 năm sau đối với số liệu cả năm; 

b) Thông tin công bố phải được niêm yết công khai tại trụ sở của cơ quan, 
đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan và các phương tiện truyền thông 
của Bộ, ngành quản lý (nếu có). 

5. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm đánh giá, công bố 
tình hình tai nạn lao động xảy ra trong cả nước theo quy định sau: 

a) Định kỳ 06 tháng, hàng năm, đánh giá, công bố tình hình tai nạn lao động 
xảy ra trong cả nước. Thông tin phải được công bố trước ngày 05 tháng 8 đối với 
số liệu 06 tháng và trước ngày 15 tháng 02 năm sau đối với số liệu cả năm; 

b) Thông tin công bố phải được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Bộ 
Lao động - Thương binh và Xã hội và các phương tiện thông tin đại chúng. 

6. Người sử dụng lao động và các cơ quan được quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 
và 5 Điều này có trách nhiệm phải công bố các thông tin sau: 

a) Số vụ tai nạn lao động, số vụ tai nạn lao động chết người; 
b) Số người bị tai nạn lao động, số người bị chết do tai nạn lao động; 
c) Nguyên nhân chủ yếu xảy ra tai nạn; 
d) Thiệt hại do tai nạn lao động; 
đ) Sự biến động (về số lượng, tỷ lệ) các số liệu thống kê quy định tại các 

điểm a, b, c và d khoản này so với cùng thời kỳ hoặc giai đoạn báo cáo; phân 
tích nguyên nhân biến động và hiệu quả của các biện pháp phòng, chống tai nạn 
lao động. 

Điều 5. Thu thập, lưu trữ, tổng hợp, cung cấp, đánh giá, công bố về sự cố 
kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng 

1. Việc thu thập, lưu trữ, tổng hợp, cung cấp, đánh giá, công bố về sự cố kỹ 
thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng thực hiện theo quy định của 
pháp luật chuyên ngành. 
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2. Trên cơ sở thông tin do cơ quan chủ trì điều tra sự cố kỹ thuật gây mất an 
toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng cung cấp theo quy định tại khoản 4 Điều 26 
Nghị định số 39/2016/NĐ-CP, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đánh giá, 
công bố tình hình sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng 
xảy ra trong cả nước cùng với tình hình tai nạn lao động theo quy định tại khoản 5 
Điều 4 Thông tư này. 

Điều 6. Trách nhiệm thi hành 
1. Người sử dụng lao động có trách nhiệm: thực hiện những quy định tại 

Thông tư này; tăng cường các biện pháp cải thiện điều kiện lao động; tuyên truyền, 
giáo dục nâng cao nhận thức của người lao động để phòng ngừa tai nạn lao động, 
sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng. 

2. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm: thực hiện những quy định tại 
Thông tư này; tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của người lao động làm 
việc không theo hợp đồng lao động trên địa bàn để phòng ngừa tai nạn lao động, 
sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng. 

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm phổ biến, hướng dẫn 
việc thực hiện Thông tư này đến tất cả người sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh. 

4. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các cơ sở thuộc quyền quản lý thực 
hiện quy định tại Thông tư này. 

Điều 7. Điều khoản thi hành 
1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2016.  
2. Thông tư liên tịch số 12/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 21 tháng 5 năm 2012 

của liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế hướng dẫn việc khai 
báo, điều tra, thống kê và báo cáo tai nạn lao động hết hiệu lực kể từ ngày Thông 
tư này có hiệu lực.  

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội để nghiên cứu, giải quyết./. 

 
 KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
 

Doãn Mậu Diệp 
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